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lãnh đạo

Trực 
xét 

nghiệm

Trực
X 

Quang

Trực xe
 cứu 

thương

Trực 
điện 
nước

Bác sĩ Bác sĩ
Điều dưỡng

HSCC - YHCT
Bác sĩ

Điều dưỡng
nội

Điều dưỡng
nhi

Bác sĩ Điều dưỡng KTV
KTV

( ĐD)
Tài xế KTV

Bảy
30/12/23

BS Phương
Khải

Phụng
Muội - Hương

Phụng - Duyên - Triều
Yến 

(Xuân)
Hương- Quyên

Thắm
Mỹ - Điền

Trọng
Mai - Thiệt - Nghĩa Bich Bảy Kiệt Hòa

CN
31/12/23

BS Ngoan Điền
Tuấn - Tươi

Muội - Hương - Sang
Hòa  

(Đức)
Trang - Thu

Thanh
An - Trang A

Giào
Sang

Thảo - Bớt - Duyên Tư Quỳnh Khả Khanh

Hai
01/01/24

BS Biển Khải
Nguyên - Duyên

Tuấn - Tươi - Vịnh
Trong  
(Nươl)

Trinh - Ngọc
Hiếu

Trinh - Kiêm
Tùng
Sang

Kiều - Phúc - Quyền Linh Vinh Tài Hòa

STT Trực phòng chống dịch Trực CNTT

1
BS. Trân 

ĐT: 0906.797.585
KS Nhật

ĐT: 0845.555.338

2
YS Nhiệm 

 ĐT: 0772.190.642
KS Cẩn

ĐT: 0763.034.046

3
BS Hoài 

ĐT: 0379.175.997
KS Nhật

ĐT: 0845.555.338

Cam, Nhượng, Chi, 
Nhiên, Long

Trang, Thoa, Huệ, 
Tửng, Nghiêm, Kiệt
Cam, Nhượng, Chi, 

Nhiên, Long

Trực bảo vệ

Hòa, Trí, Tài

Hòa, Trí, Tài

Hòa, Trí, Tài01/01/2024
BS. Mười

ĐT: 0987.700.877
KS Cẩn

ĐT: 0763.034.046

30/12/2023
KS Cẩm

ĐT: 0946.103.608
DS Thành

ĐT: 0939003678

31/12/2023
DS Thành

ĐT: 0939003678

Trực hộ lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KẾ SÁCH

Trực Nội- Nhi

I. Khối điều trị

LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2024

Số: 1547 /TB-TTYT Kế Sách, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Trực Ngoại Sản
Thứ /
Ngày

Trực Cấp cứu

BSCKI. Thái Thiên Ngoan

Lập bảng

BSCKI. Quách Thị Biển

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

KS. Nguyễn Thanh Nhật

Số điện thoại lãnh đạo: BSCKII. Trương Thanh Phương:  0399.115.599;      BSCKI. Quách Thị Biển:  0908.656.229;     BSCKI. Thái Thiên Ngoan:  0945.520.787;           

(Đã ký)

TP. KHNV

II. Hành chánh và khối phòng bệnh

(Đã ký)

Trực hành chánh

KS Hoa
ĐT: 0986.761.024

Thời gian Trực ATVSTP



Phụ lục 1

KCB SPK KCB SPK KCB SPK

Trạm Y tế An Lạc Thôn Ys Đang Hsth Hà Bs Hơn Hsth Hà Ys Liệt Hsth Hà

Trạm Y tế Phong Nẫm Ys Năm Ys Thư Ys Thư Ys Thư Ys Công Ys Thư

Trạm Y tế Xuân Hòa Ys Hằng Hs Linh Ys Tuấn Hs Linh Bs Mến Hs Ý

Trạm Y tế Đại Hải Ys Nê Ys Trinh Ys Hải Ys Vân Ys Tú Trinh Ys Trinh

Trạm Y tế Ba Trinh Ys Thảo Ys Nho Ys Giang Ys Nho Ys Thảo Ys Nho

Trạm Y tế Trinh Phú Ys Quý
Bs

Như
Ys Trừng

Bs
Như

Ys Trừng Hsth Thủy

Trạm Y tế Thới An Hội Bs Đina Hs Cần Ys Thảo Hs Cần Bs Na Hsth Cần

Trạm Y tế An Lạc Tây Ys Ái Hs Tươi Ys Hiền Hs Tươi Ys Hiền Hsth Tươi

Trạm Y tế Nhơn Mỹ Ys Minh Hsth Thanh Ys Duy Yssn Trúc Ys Minh Hsth Thanh

Trạm Y tế An Mỹ Bs  Nga Hsth Năm Ys Trang Hsth Năm Ys Đạm Hsth Năm

Trạm Y tế Kế An Ys Vĩnh Hs Vy Bs Thủy Hs Vy Ys Đậm Hs Vy

Trạm Y tế Kế Thành Ys Tha Bs Thi Ys Lắm Bs Thi Ys Tha Bs Thi

Trạm Y tế TT  Kế Sách Ys Điệp Yssn Điệp Ys Điền Yssn Điệp Ys Phần Yssn Điệp

Phụ chú
KCB : Trực khám chữa bệnh

SPK: Trực sản phụ khoa

Đơn vị 

LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2024 TẠI  TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN
( Kèm theo Thông báo số: 1547 /TB-TTYT,  ngày 28 tháng 12 năm 2023, của Trung tâm Y tế huyện Kế Sách)

31/12/2023 01/01/202430/12/2023


